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A. LÝ THUYẾT.



1. Công suất cho ta biết điều gì? Công suất được tính như thế nào? Em hiểu thế nào khi nói công suất của một máy là 2000W?



2. Khi nào vật có cơ năng? Cơ năng có mấy dạng? Kể tên và định nghĩa mỗi dạng của cơ năng? Mỗi dạng của cơ năng phụ thuộc yếu tố nào?



3. Các chất được cấu tạo như thế nào? Nêu hai đặc điểm của nguyên tử và phân tử cấu tạo nên các chất?



4. Giữa nhiệt độ của vật và chuyển động của các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật có mối quan hệ như thế nào? Hiện tượng khuếch tán là gì?


5. Nhiệt năng là gì? Khi nhiệt độ tăng (giảm) thì nhiệt năng của vật tăng hay giảm? 



6. Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng? Tìm ví dụ cho mỗi cách?



7. Có mấy cách truyền nhiệt? Định nghĩa mỗi cách truyền nhiệt và cho biết đó là cách truyền nhiệt chủ yếu trong môi trường nào?



8. Nhiệt lượng là gì? Nói nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.K có nghĩa là gì?



9. Viết công thức tính nhiệt lượng vật toả ra và nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và nêu tên đơn vị các đại lượng có trong công thức?



10. Phát biểu nguyên lí truyền nhiêt.

B. BÀI TẬP

DẠNG 1: giải thích hiện tượng trong thực tế
1) Tại sao về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn mặc một áo dày?

2) Vì sao các bồn chứa xăng dầu, cánh máy bay thường được sơn màu nhũ trắng mà không sơn màu khác
3) Phích (bình thuỷ) được làm bằng thuỷ tinh hai lớp để giữ cho nước nóng lâu. Em hãy cho biết nó được cấu tạo như như thế nào để ngăn cản hình thức truyền nhiệt nào. Giải thích.
4) Hãy giải thích tại sao trong ấm đun nước bằng điện, dây đốt nóng được đặt gần sát đáy ấm, còn trong nhà, muốn làm lạnh thì máy điều hoà phải được đặt ở phía trên?

DẠNG 2:  bài tập về phương trình cân bằng nhiệt 
Bài 1: Thả một quả cầu nhôm có khối lượng 0,2 kg đã được nung nóng tới 1000C vào một cốc nước ở 200C. Sau một thời gian, nhiệt độ của quả cầu và nước đều bằng 270C 

a) Tính nhiệt lượng do quả cầu tỏa ra và khối lượng của nước trong cốc. Bỏ qua hao phí tỏa ra môi trường. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K, nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K

b) Thực tế nước chỉ nhận được 80% nhiệt lượng tỏa ra. Tính khối lượng nước thực tế khi đó.

Bài 2: Đổ 250g nước đang sôi vào 400g nước ở nhiệt độ 200C. Tính nhiệt độ của hỗn hợp thu được. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. Bỏ qua hao phí tỏa ra môi trường.
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A. LÝ THUYẾT

1. Công suất cho biết ai làm việc khỏe hơn, máy móc nào làm việc hiệu quả hơn. Công suất được tính bởi công thức: P =
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Một máy có công suất là 2000W có nghĩa là trong 1 giây máy đó thực hiện được công là 2000J

2. Khi vật có khả năng thực hiện công, ta nói vật có cơ năng. Cơ năng có 2 dạng là thế năng và động năng.

Thế năng gồm 2 dạng: thế năng trọng trường và thế năng đàn hồi
Khi vật ở một độ cao nào đó so với mặt đất, ta nói vật đó có thế năng trọng trường. Thế năng trọng trường phụ thuộc vào khối lượng và độ cao.
Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng đàn hồi của vật.

Cơ năng của vật do chuyển động mà có gọi là động năng. Động năng phụ thuộc vào khối lượng và vận tốc.

3. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là phân tử và nguyên tử.

Đặc điểm của phân tử và nguyên tử: giữa các phân tử, nguyên tử đều có khoảng cách và các phân tử, nguyên tử chuyển động hỗn độn, không ngừng về mọi phía.

4. Nhiệt độ càng cao thì các phân tử chuyển động càng nhanh. Hiện tượng khuếch tán là hiện tượng các chất tự hòa lẫn vào nhau.
5. Nhiệt năng là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. Khi nhiệt độ tăng (giảm) thì nhiệt năng của vật cũng tăng (giảm)

6. Có 2 cách làm thay đổi nhiệt năng của vật

B. TỰ LUẬN
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